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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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Câu 1: Tập nghiệm S của bất phương trình [image: image1.wmf]2
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Câu 2: Có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) 
[image: image6.wmf]714 15
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b) Hôm nay trời đẹp quá! 

c) Năm 2019 là năm nhuận. 

d) Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền.


A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 3: Chọn khẳng định đúng. Phương trình 
[image: image7.wmf]2

(23)230

xx

-++=



A. Vô nghiệm.
B. Có hai nghiệm trái dấu.


C. Có hai nghiệm âm phân biệt.
D. Có hai nghiệm dượng phân biệt.

Câu 4: Cho hình bình hành ABCD. Mệnh đề nào đúng?


A. Hai vectơ 
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 cùng phương.
B. Hai vectơ 
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C. Hai vectơ 
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D. Hai vectơ 
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 ngược hướng.

Câu 5: Hệ phương trình 
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 có bao nhiêu nghiệm?


A. 0.
B. 2.
C. 1.
D. Vô số.

Câu 6: Một cây cột điện cao 20m được đóng trên một triền dốc thẳng nghiêng hợp với phương nằm ngang một góc 17° (quan sát hình vẽ bên). Người ta nói một dây cáp từ đỉnh cột điện đến cuối dốc, biết đoạn đường từ đáy cọc đến cuối dốc bằng 72m. Chiều dài AD của đoạn dây cáp bằng 
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Câu 7: Hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số cho các đáp án A, B, C, D sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?
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Câu 8: Đường thẳng nào sau đây có hệ số góc lớn nhất?
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Câu 9: Phương trình 
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 có bao nhiêu nghiệm?


A. Vô số.
B. 1.
C. 2.
D. 0.

Câu 10: Hệ bất phương trình [image: image28.wmf]210
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 có nghiệm khi và chỉ khi
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Câu 11: Điểm kiểm tra Toán học kì I của các bạn học sinh lớp [image: image33.wmf]10
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 được thống kê trong bảng sau: 

[image: image34.png]Biém (x)
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Dấu hiệu điều tra là


A. Điểm kiểm tra Toán học kì [image: image35.wmf]1

 của mỗi bạn học sinh lớp [image: image36.wmf]10.
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B. Các bạn học sinh lớp [image: image37.wmf]10.
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C. Điểm kiểm tra Toán [image: image38.wmf]1

 tiết của lớp [image: image39.wmf]10.
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D. Điểm kiểm tra Toán học kì II của lớp [image: image40.wmf]10.
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Câu 12: Số nghiệm nguyên của hệ bất phương trình [image: image41.wmf]5
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A. vô số.
B. 4.
C. 8.
D. 0.

Câu 13: Cho tập hợp 
[image: image42.wmf][;2] và [1;2]
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Câu 14: Cho tam giác ABC có 
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 và BC =5. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là


A. 5
B. 
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[image: image52.wmf]53

3


D. 
[image: image53.wmf]53

2


Câu 15: Trục đối xứng của parabol 
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Câu 16: Khi giải phương trình 
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 (1), một học sinh tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1. 
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Bước 3. 
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Bước 4. Vậy phương trình có tập nghiệm là 
[image: image63.wmf]{3;4}.
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Cách giải trên sai từ bước nào?


A. Sai ở bước 4.
B. Sai ở bước 1.
C. Sai ở bước 2.
D. Sai ở bước 3.

Câu 17: Hệ phương trình 
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 có số nghiệm là :

A. 2
B. Vô số
C. 1
D. 3
Câu 18: Phương trình 
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 có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi
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D. 
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 không thuộc đồ thị hàm số nào sau đây?

A. [image: image72.wmf]2

yx

=+

 .
B. [image: image73.wmf]41

yx

=-

 .
C. [image: image74.wmf]3

yx

=


D. [image: image75.wmf]31.

yx

=+


Câu 20: Tập nghiệm S của bất phương trình [image: image76.wmf](3)20
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Câu 21: Tổng vectơ 
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  là tập nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?
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Câu 23: Giá bán (đơn vị: nghìn đồng) của 
[image: image91.wmf]60

 mặt hàng ở một cửa hàng được thống kê trong bảng sau:
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Số trung bình của bảng số liệu trên là


A. 
[image: image93.wmf]90.


B. 
[image: image94.wmf]80.


C. 
[image: image95.wmf]85.


D. 
[image: image96.wmf]70.
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Câu 24: Cho mệnh đề:
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, với a là số thực cho trước. Tìm giá trị của a để mệnh đề đúng.
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Câu 25: Bất phương trình [image: image103.wmf]352
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 có bao nhiêu nghiệm nguyên lớn hơn –10


A. 4.
B. 10.
C. 5.
D. 9.

Câu 26: Điểm cố định mà đồ thị hàm số [image: image104.wmf](
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Câu 27: Giả sử 
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 Giá trị của tổng 
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Câu 28: Tập nghiệm S của hệ bất phương trình [image: image117.wmf]212019
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Câu 29: Tập xác định của phương trình 
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Câu 30: Cặp giá trị 
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Câu 31: Cho hàm số 
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. Giải bất phương trình 
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Câu 32: Cho phương trình 
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 Phương trình có ba nghiệm phân biệt khi
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Câu 33: Thống kê điểm môn Toán trong một kì thi của [image: image145.wmf]500
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A. [image: image149.wmf]10.


B. [image: image150.wmf]20.


C. [image: image151.wmf]30.


D. [image: image152.wmf]5.


Câu 34: Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a, một điểm M di động sao cho
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[image: image154.wmf]AHAM

-

uuuruuuur

 là


A. 
[image: image155.wmf]2

a

 .
B. 
[image: image156.wmf]3

2

a

 .
C. 
[image: image157.wmf]a

 .
D. 
[image: image158.wmf]2

a

 .

Câu 35: Các phần tử của tập hợp 
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Câu 36: Cho hình bình hành ABCD, tâm I . Số các vectơ khác 
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 từ các điểm đã cho là


A. 2.
B. 3.
C. 5
D. 4.

Câu 37: Điểm M trên trục Ox sao cho M cách đều hai đường thẳng 
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Câu 38: Cho tam giác ABC vuông cân tại C và 
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Câu 39: Độ dài 3 cạnh của một tam giác có thể là:


A. 3, 5, 9
B. 2, 3, 4
C. 2, 4, 6
D. 1, 2, 3

Câu 40: Diện tích của tam giác ABC có độ dài ba cạnh là 5cm, 7 cm và 8 cm là
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Câu 41: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đi qua điểm 
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Câu 42: Cho tam giác ABC có 
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Câu 43: Tập xác định của hàm số 
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